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Tình hình thế giới trong năm 2011 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường , suy thoái kinh tế đang diễn ra ở nhiều nước, giá lương thực, giá dầu thô và nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế tăng cao; thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; khủng hoảng nợ công ở nhiều nước; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát cao tại hầu hết các quốc gia... tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta.

Năm 2011 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; đây cũng là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Trong bối cảnh đầy biến động, mặc dù còn có những bất cập trong quản lý, điều hành nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động sáng tạo của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó có kết quả với diễn biến phức tạp của tình hình, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá cao, đạt tốc độ khoảng 6%; quy mô nền kinh tế tăng lên, các ngành kinh tế xã hội đều có bước phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia được giữ vững; hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại đạt được những kết quả tích cực. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Cùng với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, Ngành Tư pháp đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp kiềm chế lạm phát, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần quan trọng vào các thành tựu nêu trên. Ngay từ đầu năm, Bộ đã chủ động sớm ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011 và được tổ chức triển khai bài bản với quyết tâm cao, tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” của công tác tư pháp, nhất là ở cơ sở, tạo nhiều chuyển biến tích cực. 
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2011, toàn Ngành cần đánh giá một cách toàn diện, chính xác, khách quan nhằm khẳng định những kết quả đã hoàn thành; ghi nhận những cách làm mới, hiệu quả cần nhân rộng; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2012.

Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Kết quả đạt được

Xác định năm 2011 là năm đầu tiên triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011-2016, Ngành Tư pháp đã tập trung quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện các Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và giai đoạn 2011 - 2020. Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011 được ban hành cơ bản bám sát tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Ngành đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất, tham mưu giúp Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là phối hợp soạn thảo, thẩm định VBQPPL, nhằm quản lý thị trường vàng, ngoại tệ; việc tham gia xây dựng và thẩm định VBQPPL được chú trọng và ưu tiên đối với những văn bản phục vụ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, nhất là trong việc rút ngắn thời gian thẩm định và tập trung nguồn lực cán bộ, công chức có kinh nghiệm, có năng lực về chuyên môn tham gia thẩm định. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các luật, pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến các chủ trương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP nêu trên, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã được quy định, nhất là trong việc đẩy nhanh việc soạn thảo và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 
 Bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch tiết kiệm 10% kinh phí sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành nhiều văn bản, công văn, thông báo kết luận nhằm quán triệt chủ trương, định hướng công tác theo Nghị quyết số 11/NQ-CP như: Kế hoạch sử dụng và tiết kiệm điện năng trong toàn Ngành; Quy định về thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan Bộ; sử dụng phương thức SMS để truyền đạt thông tin điều hành...Tạm dừng trang bị mới xe ô-tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu,...; không bố trí kinh phí cho các việc chưa thật sự cấp bách; tiết giảm tối đa chi phí tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước đối với hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước...
Việc chỉ đạo, điều hành được tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là những vấn đề “nóng” phát sinh trong đời sống kinh tế - xã hội. Xác định đây là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ tư pháp của nhiệm kỳ 2011 - 2016, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bằng nhiều phương thức khác nhau để hoàn thiện thể chế công tác; chú trọng tăng cường làm việc với các địa phương về công tác tư pháp, THADS, công tác pháp chế, đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo, giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đẩy mạnh việc giải quyết những vướng mắc do thể chế chưa hoàn thiện để bảo đảm triển khai kịp thời các nhiệm vụ tư pháp đặt ra. 

Công tác tư pháp tiếp tục chủ trương hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” của cơ sở, nhằm giải quyết tận “gốc”, từ thực tiễn để khắc phục kịp thời, đồng thời qua đó đề xuất các cơ chế, chính sách mới tạo thuận lợi cho tư pháp cơ sở. Việc kiểm tra công tác tư pháp, THADS được đẩy mạnh, kịp thời nắm bắt những bất cập, vướng mắc trong công tác chuyên môn ở cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn đi vào nền nếp hơn. Các đoàn công tác được lên kế hoạch bài bản, đúng thành phần, với phương châm “một đoàn đi kết hợp làm nhiều việc”. Tính đến ngày 31/10/2011, Lãnh đạo Bộ đã tổ chức 54 đoàn công tác tại 29 tỉnh, thành phố. Tiếp tục tranh thủ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ tư pháp. 
Việc tổ chức giao ban theo tuần, tháng, quý được duy trì bài bản, đúng quy chế làm việc. Phương thức thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp, giao ban đã đi vào nền nếp, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công việc hiệu quả, kịp thời, trong năm 2011 Lãnh đạo Bộ đã ban hành... Thông báo kết luận. Thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp được các đơn vị tập trung thực hiện sát hơn các năm trước. Hình thức giao ban trực tuyến theo chuyên đề đã được áp dụng thường xuyên hơn, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các vấn đề nổi cộm, chuyển tải nhanh chóng ý kiến chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở, qua đó nắm bắt được các vướng mắc tại cơ sở để điều chỉnh các chính sách, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp; đồng thời giảm bớt các cuộc họp tập trung, tốn kém thời gian và kinh phí theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP nêu trên.
Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường hơn trước. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời kiến nghị địa phương tiếp tục được cải tiến, tập hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Ngành. Trong năm 2011, Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị về kiến nghị và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành và địa phương, qua đó Lãnh đạo Bộ đã có Thông báo kết luận để chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác này trong toàn quốc những năm tới đây.
1.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Tình trạng thiếu chủ động trong đề xuất, triển khai nhiệm vụ vẫn còn ở một số cơ quan, đơn vị. Một số nhiệm vụ được triển khai thực hiện vẫn chưa thực sự liên hệ, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, vẫn mang tính pháp lý thuần túy.
- Kế hoạch xây dựng văn bản, đề án của Bộ vẫn chưa dự đoán được khả năng, nguồn lực thực hiện nên chưa bảo đảm tính khả thi. Tính đến hết 31/10, các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành được khoảng 73% kế hoạch công tác của Bộ đề ra. Phương pháp triển khai nhiệm vụ chưa thực sự khoa học, hợp lý, nhất là trong xây dựng các văn bản, đề án lớn, quan trọng, không ít trường hợp chưa xin ý chỉ đạo trước của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo địa phương về “chủ thuyết”, đề cương chi tiết đã tiến hành thực hiện, dẫn đến tình trạng một số văn bản, đề án đã hoàn thiện ở cấp đơn vị nhưng khi trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo địa phương lại phải làm lại từ đầu.
- Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn, trả lời kiến nghị của địa phương chưa kịp thời, chưa bài bản, còn thiếu tính hệ thống, tổng hợp. Bên cạnh đó, nhiều kiến nghị của địa phương và tổ chức pháp chế chưa thực sự là vướng mắc.
- Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban từ 01/01 đến 31/10/2011 đôi khi còn chưa kịp thời, hiệu quả không như mong muốn, còn khoảng 36 ý kiến kết luận tại các cuộc họp giao ban chưa được thực hiện xong.
- Một số cơ quan tư pháp địa phương, Cục THADS thiếu chủ động, chưa kịp thời quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo ở một số lĩnh vực và ở từng thời điểm nhất định; chưa gắn kết chặt chẽ giữa công tác chỉ đạo, điều hành với công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở.
- Tình trạng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn tập trung nhiều trong những tháng cuối năm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động chuyên môn khác của toàn Ngành.
b) Nguyên nhân
- Trong một số trường hợp còn chưa kịp thời báo cáo, phản ánh, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo địa phương về các vấn đề vướng mắc, những điểm nghẽn, điểm nóng trong triển khai nhiệm vụ.

- Một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa sát sao trong chỉ đạo, điều hành công việc, tập trung quá nhiều thời gian vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong khi công tác quản lý chưa được chú trọng; chưa tập trung nguồn lực vào nhiệm vụ trọng tâm trong điều kiện nguồn nhân lực của Ngành còn hạn chế.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa bộ và các bộ, ngành ở Trung ương tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng đều, nhất là những nhiệm vụ mới được giao cho Ngành, làm ảnh hưởng đến kết quả phối hợp công tác ở các địa phương. 
- Quy trình giải quyết công việc của cơ quan Bộ, như việc phân cấp trong giải quyết công việc chưa thực sự khoa học. Cách thức, phương thức tổ chức, điều hành cuộc họp vẫn chưa được đổi mới triệt để, nhiều nội dung mang tính chung chung vẫn đưa ra thảo luận, xin ý kiến ở cấp Lãnh đạo Bộ; các đại biểu tham gia các cuộc họp vẫn còn hiện tượng phát biểu không đi vào trọng tâm, trọng điểm các vấn đề nổi cộm dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian họp, hoặc gây khó khăn cho việc kết luận vấn đề. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cuộc họp còn chưa được một số đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm chỉnh.
- Chưa có sự thống nhất trong quy trình tiếp nhận và trả lời kiến nghị của địa phương, tổ chức pháp chế, đặc biệt chưa rõ là thẩm quyền trả lời kiến nghị giữa Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc trả lời kiến nghị của địa phương, tổ chức pháp chế, do đó một số kiến nghị tuy được trả lời nhưng không đáp ứng yêu cầu của đơn vị kiến nghị trong việc triển khai nhiệm vụ.
- Việc xây dựng kế hoạch triển khai các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ chưa được điều phối ngay từ đầu năm, chưa có kế hoạch tổng thể thống nhất trong toàn Ngành; đôi khi phụ thuộc vào những yếu tố khách quan như chuyên gia nước ngoài, nguồn kinh phí do nước ngoài tài trợ...
2. Quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật

2.1. Kết quả đạt được

Công tác xây dựng thể chế của Ngành được tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cảu toàn xã hội, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tăng cường hội nhập quốc tế. Tiếp nối các kết quả tốt từ nhiệm kỳ trước, tính đến 30/9/2011, toàn Ngành đã hoàn thành một khối lượng khá lớn các văn bản, đề án, góp phần đưa công tác tư pháp ngày càng đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, gắn kết với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.
Việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII cơ bản được hoàn thành, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII và Chương trình năm 2012 theo định hướng đến năm 2015 cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy, gắn kết với Cương lĩnh phát triển đất nước, Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các bộ luật, luật lớn trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến dân sự, kinh tế, quyền công dân; tổ chức Hội nghị pháp chế triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII và năm 2012. Các tổ chức pháp chế đã tham mưu cho bộ, ngành ban hành chương trình, kế hoạch soạn thảo VBQPPL của bộ, ngành, các Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng VBQPPL của tỉnh năm 2011; đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hoàn thành Chương trình đề ra.
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án từ 01/10/2010 đến 30/9/2011, Bộ đã hoàn thành 95% đề án, văn bản trình cấp có thẩm quyền (tăng 2,4% so với năm 2010), 44,8% đề án, văn bản thuộc thẩm quyền do Bộ ban hành hoặc liên tịch ban hành (tăng 5,18% so với năm 2010); đã tham mưu giúp Chính phủ chuẩn bị Báo cáo giám sát của Quốc hội thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Nghị quyết số 1015/NQ-UBTVQH12 về thực hiện Đoàn giám sát việc thực hiện Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND.

Ngành cũng khẩn trương triển khai các hoạt động theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, trong đó Bộ Tư pháp là thường trực, giúp Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ.

Bộ định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình, tiến độ soạn thảo luật, pháp lệnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong năm 2011; đã hoàn thiện và trình Chính phủ Báo cáo số 60/BC-BTP ngày 07/4/2011 về rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo của Luật Đất đai năm 2003 với pháp luật khác có liên quan; Báo cáo về việc áp dụng trực tiếp một số các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO); tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện Báo cáo quốc gia đầu tiên về rà soát các chính sách, pháp luật, thương mại quốc tế của Việt Nam theo yêu cầu của WTO. Bộ cũng đã tham gia tích cực, tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế giữa các nhà đầu tư và Chính phủ Việt Nam cũng như tham gia các đoàn giải quyết tranh chấp thương mại của Chính phủ liên quan chủ yếu đến lĩnh vực chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Công tác thẩm định văn bản, đề án đã cơ bản chấm dứt tình trạng chậm về tiến độ, nhiều VBQPPL liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 11/NĐ-CP đã được tiến hành thẩm định ngay và hoàn thành trước tiến độ, đảm bảo chất lượng; việc thẩm định theo cơ chế hội đồng và họp tư vấn thẩm định đã bảo đảm ngày càng tốt hơn tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi của dự thảo văn bản; bước đầu tổ chức hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong quy trình xây dựng, thẩm định VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ. Năm 2011, Bộ đã tiến hành thẩm định 339 văn bản, trong đó đã thẩm định ..... Điều ước quốc tế; cấp ý kiến pháp lý cho ... Hiệp định vay nhân danh Nhà nước/ Chính phủ. Các Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 4.191 VBQPPL. Các tổ chức pháp chế bộ, ngành bảo đảm tốt việc thẩm định các văn bản, đề án do bộ, ngành soạn thảo, ban hành; tham gia tích cực vào công tác xây dựng VBQPPL, nhất là các dự án luật do Chính phủ trình Quốc hội thông qua. Nhiều Sở Tư pháp cũng đã tham mưu cho UBND ban hành Quy chế thẩm định của tỉnh, trong đó chú trọng đánh giá những tác động của văn bản đối với đời sống kinh tế - xã hội, chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm tính pháp lý, khả thi của văn bản. Qua thẩm định, Bộ, các Sở Tư pháp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách kịp thời, đồng bộ, phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế.
Thể chế về kiểm tra VBQPPL được cơ bản hoàn thành theo Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý VBQPPL, góp phần đưa công tác kiểm tra VBQPPL trong toàn Ngành đi vào nền nếp hơn và có hiệu quả rõ rệt. Bộ đã kiểm tra 1.774 văn bản (giảm 357 văn bản so với năm 2010), bước đầu phát hiện 520 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, chiếm 29% số văn bản đã được kiểm tra (trong đó về nội dung, hiệu lực là 157 văn bản). Bộ đã tích cực triển khai kiểm tra và kiến nghị xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật theo các nguồn thông tin, qua đó góp phần giải quyết những bức xúc của đời sống xã hội, được dư luận đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Ở địa phương, các Sở Tư pháp đã tiếp nhận  611.857 VBQPPL để kiểm tra, phát hiện 16.012 văn bản có nội dung trái pháp luật, trong đó có  999 văn bản trái pháp luật về nội dung.
Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản tiếp tục được thực hiện thường xuyên, trong đó tiến hành rà soát pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của WTO và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhất là các quy định phục vụ triển khai Hiến chương ASEAN, tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Toàn Ngành bảo đảm công tác rà soát, ban hành các quyết định công bố Danh mục VBQPPL do Bộ, ngành, địa phương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực.
Việc triển khai Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” và Thông tư số 03/2009/TT-BTP được các địa phương tổ chức triển khai tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm (như đâu tư, xây dựng, đất đai...). Hiện nay, Bộ đã tiến hành tổng kết Đề án và Thông tư số 03 và xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ cũng đã có hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014. Tiến hành nhiều lớp bồi dưỡng các kỹ năng đàm phán Hợp đồng, xây dựng Hợp đồng, giải quyết tranh chấp cho đội ngũ làm công tác pháp chế tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 
2.2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Việc hoàn thiện thể chế trên một số lĩnh vực công tác của Bộ, Ngành còn chậm, chưa bảo đảm thực hiện đúng quy định Luật Ban hành VBQPPL và các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác của Bộ, Ngành; chưa có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng chậm về tiến độ và hạn chế về chất lượng đề án, văn bản, nhất là việc giải quyết nợ đọng thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị định đã có hiệu lực.
- Chất lượng thẩm định, góp ý của các cơ quan tư pháp, pháp chế chưa được cải thiện đáng kể, chưa góp phần loại bỏ được những mâu thuẫn, chồng chéo trong VBQPPL; có trường hợp văn bản chưa thẩm định đã trình UBND tỉnh ban hành.

- Việc kiểm tra VBQPPL ở cấp huyện, cấp xã còn nhiều bất cập, chưa kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản ở cấp huyện, xã.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được triển khai đầy đủ ở các địa phương, mức độ và phạm vi triển khai còn hẹp, chưa tạo được chuyển biến mạnh sau 02 năm thực hiện. Một số Sở Tư pháp chưa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của địa phương năm 2011. Chưa thiết kế được mô hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.
- Công tác triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP chưa sâu rộng, chưa góp phần thiết thực giúp doanh nghiệp điều hành sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, ngày càng hiệu quả đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.
b) Nguyên nhân

- Quy trình xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản còn hạn chế, chưa thực sự hiệu quả; còn thiếu cơ chế và biện pháp đủ mạnh để cơ quan soạn thảo cung cấp thông tin cần thiết cho việc thẩm định, giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm định; xác định trách nhiệm của các thành viên, cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng. Mức độ phức tạp trong các văn bản, đề án còn nhiều, nhất là đối với những lĩnh vực mới được giao cho Bộ, Ngành.

- Sự phối kết hợp trong xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản và theo dõi chung về thi hành pháp luật chưa tốt, chưa trở thành một chu trình thống nhất, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả ban hành văn bản (nhất là các văn bản liên tịch), hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, Ngành về lĩnh vực này.

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự quan tâm đầy đủ việc hoàn thiện thể chế tầm thông tư, thông tư liên tịch và các văn bản, đề án hướng dẫn hoặc triển khai thi hành văn bản của cấp trên; trong quá trình đề xuất các văn bản, đề án thuộc lĩnh vực quản lý, các đơn vị chưa dự ước được các nguồn lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ; thời gian đề xuất của đơn vị nhiều khi không được xác định cụ thể hoặc kéo dài tối đa, thậm chí tập trung ban hành nhiều văn bản, đề án trong cùng một tháng; nhiều đơn vị không trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi gửi Văn phòng tổng hợp chung, dẫn đến việc kéo dài hoặc đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế sau khi trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến.
- Một số bộ, ngành chưa chủ động phối hợp xây dựng văn bản, đề án. Ý thức hoàn thành nhiệm vụ của một số công chức chưa cao; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình xây dựng, góp ý văn bản, đề án. Việc huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo chưa được thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả.
- Lãnh đạo HĐND và UBND tại một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng trong công tác thẩm định, nên nhiều khi ban hành VBQPPL không qua quy trình thẩm định của Sở Tư pháp. Việc kiểm tra các VBQPPL này cũng chưa được các sở, ngành ở địa phương đó thực hiện nghiêm túc. 
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật mới đang trong giai đoạn thí điểm nên còn thiếu về tổ chức bộ máy, cán bộ và kinh phí. Các tổ chức pháp chế bộ, ngành, địa phương chưa thực sự phát huy được vai trò là bảo đảm sự chắc chắn về mặt pháp lý cho Thủ trưởng cơ quan mình khi ban hành văn bản hoặc đưa ra các quyết định có liên quan đến quy định pháp luật.
- Công chức trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật còn thiếu về số lượng, một số còn hạn chế về năng lực phân tích chính sách và khả năng giải quyết vấn đề, nhất là những vấn đề thực tiễn quản lý tư pháp. Đa số công chức làm công tác xây dựng pháp luật hiện nay đều mới được đào tạo chuyên ngành luật, thiếu kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, do vậy, còn gặp khó khăn khi xây dựng các điều luật liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực quản lý tư pháp nói riêng. Ý thức hoàn thành nhiệm vụ của một số công chức chưa cao; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình xây dựng, góp ý văn bản, đề án. Việc huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo chưa được thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả.
- Kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL ở địa phương chưa tương xứng với nhiệm vụ, chưa ban hành Thông tư thay thế về kinh phí xây dựng văn bản ở địa phương.
3. Công tác THADS (THADS)
3.1. Kết quả đạt được

Thể chế trong lĩnh vực THADS tiếp tục được tập trung hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, góp phần nâng cao kết quả THADS, giảm tỷ lệ án tồn đọng. Kết quả THADS năm 2011 về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu đề ra; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể. Biểu đồ 1 cho thấy kết quả thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2007 - 2011 liên tục tăng về tiền, năm 2011 đạt kết quả cao nhất (88% về việc). Một số địa phương kết quả thi hành án có những chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ khá cao như: Hưng Yên (đạt 94% về việc và 90% về tiền), Quảng Ninh (đạt 87,77 % về việc và 89,16% về tiền)... Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt kết quả cao và đều vượt chỉ tiêu được giao, góp phần duy trì bền vững kết quả chung của toàn Ngành.
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Đã thực hiện miễn, giảm thi hành án được 13.712 việc, với số tiền là 32 tỷ 649 triệu 23 nghìn đồng. Riêng việc miễn thi hành án theo Nghị quyết 24/2008/QHXII ngày 14/11/2008 của Quốc hội là 3.769 việc, với số tiền 4 tỷ 926 triệu 793 nghìn đồng và cơ bản đã thực hiện xong.
Toàn Ngành cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện và theo chuyên đề, tiến hành thanh tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật và phẩm chất đạo đức người làm công tác thi hành án. Năm 2011, đã xử lý kỷ luật 55 trường hợp, tăng 24 trường hợp so với năm 2010. 
Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc trong Ngành THADS tiếp tục được tăng cường về đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, kho vật chứng, mua sắm tài sản tập trung công cụ hỗ trợ... Tổng kinh phí cấp phát cho toàn hệ thống cơ quan THADS là 893 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã cấp cho các cơ quan THADS địa phương là trên 184 tỷ đồng, đã giải ngân trên 148 tỷ đồng, đạt  81% kế hoạch năm.

Kết quả triển khai Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về thừa phát lại đã bước đầu có hiệu quả và được xã hội đón nhận
. Tính đến ngày 30/9/2011, tổng số tiền thu được của các Văn phòng Thừa phát lại là 6 tỷ 503 triệu 175 nghìn đồng. Trong đó, đã lập và đăng ký 2.714 vi bằng, thu được 4 tỷ 996 triệu 894 nghìn đồng (chiếm 76,84%); thực hiện tống đạt 34.837 văn bản; xác minh điều kiện thi hành án 84 vụ việc; trực tiếp tổ chức thi hành xong 16 vụ việc.
Toàn Ngành cũng đã triển khai thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý tài chính; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
3.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Vẫn còn một số lượng lớn các văn bản cần được nhanh chóng ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai Luật THADS và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật THADS, nhất là các thông tư liên tịch.

- Tổng số việc còn phải thi hành chuyển sang kỳ sau vẫn còn cao (trên 230 nghìn việc); số không có điều kiện thi hành án còn nhiều (trên 200 nghìn việc, chiếm trên 31% tổng số án thụ lý), nhất là về tiền vẫn chiếm tỷ lệ cao so với tổng số phải thi hành (trên 25 nghìn tỷ, chiếm trên 71% tổng số tiền phải thi hành).
- Đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều, nhất là đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; một số vụ việc phức tạp kéo dài, được dư luận quan tâm chưa được các cơ quan THADS địa phương xử lý dứt điểm (155 đơn thư đang được giải quyết).
- Trình độ, năng lực và ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý còn hạn chế; vẫn còn tình trạng quá tải công việc của Chấp hành viên tại nhiều cơ quan THADS địa phương; một số trường hợp còn có biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với đương sự, thậm chí phạm tội.
- Việc triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng chậm, gặp nhiều khó khăn; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản tại một số đơn vị còn chưa tốt, hiệu quả chưa cao.
b) Nguyên nhân
- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc còn chưa kịp thời và thiếu quyết liệt; việc kiểm tra công tác phân loại hồ sơ thi hành án, tuy đã được quan tâm, nhưng chuyển biến còn chậm.
- Quan hệ phối hợp trong công tác THADS có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, nhất là việc xây dựng, ban hành VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật THADS và hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Quá trình tổ chức THADS phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, nhiều vụ việc bị kéo dài, không thể thi hành dứt điểm ngay được; nhiều trường hợp đương sự phải thi hành án không có điều kiện thi hành, đang chấp hành hình phạt tù, không có tài sản, thu nhập để thi hành án.
- Vẫn còn tồn tại tình trạng án tuyên không rõ, khó thi hành; không ít bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải xét xử lại nhiều lần, kết quả các lần xét xử lại trái ngược nhau, đặc biệt là, có một số vụ việc, cơ quan THADS đã tổ chức thi hành xong, nhưng bản án bị tòa án kháng nghị hủy bỏ đã gây khó khăn, phức tạp cho việc thi hành án và xử lý hậu quả của việc kháng nghị đó.
- Tính chất công việc thi hành án hết sức phức tạp, chịu nhiều áp lực, không hấp dẫn và thu hút được nhiều người vào công tác trong ngành; nguồn ngân sách, kinh phí cấp phát cho công tác thi hành án còn khó khăn, giá cả thị trường biến động mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng trụ sở và kho vật chứng thi hành án.

- Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án, nhất là của người phải thi hành án chưa cao.
4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp (HCTP)

4.1. Kết quả đạt được

Công tác quốc tịch, thể chế về lĩnh vực quốc tịch đã được hoàn thiện và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ quốc tịch đã được đơn giản hoá theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chất lượng giải quyết hồ sơ quốc tịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quốc tịch nên không có tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết hồ sơ quốc tịch. Năm 2011, Chủ tịch nước đã quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam: 2.768 trường hợp, trong đó có 1.339 trường hợp theo Điều 22 Luật Quốc tịch (tăng 2.334 trường hợp so với năm 2010, tương ứng 638%); quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam: 9.667 trường hợp (giảm 3.751 trường hợp so với năm 2010).
Công tác chứng thực đã cơ bản giải quyết, đáp ứng được kịp thời nhu cầu của người dân, tránh ùn tắc. Ở một số xã, phường đã được bố trí 02 công chức Tư pháp hộ tịch để đảm bảo thường xuyên có người trực giải quyết các việc về tư pháp, hộ tịch, chứng thực… Nhiều địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, song song với hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp hộ tịch nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao trình độ cho đội ngũ này để thực hiện công tác chứng thực được tốt hơn.
Công tác quản lý hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp và đang phát huy hiệu quả trên thực tế. Năm 2011 Bộ đã tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức nhiều đợt tập huấn cho các địa phương về công tác hộ tịch, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn. Một số địa phương đã chủ động triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch. Tình hình kết hôn có yếu tố nước ngoài đã có chuyển biến tích cực, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, tiêu cực góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân, trong năm 2011 đã giải quyết 11.555 trường hợp. Sau khi phối hợp tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chị thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 07/7/2011 về Kế hoạch triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Lĩnh vực nuôi con nuôi đã có bước chuyển biến quan trọng khi thể chế cơ bản được hoàn thiện từ Luật đến nghị định, thông tư, phục vụ hiệu quả cho công việc triển khai Luật Nuôi con nuôi. Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1103/2011/QĐ-CTN ngày 18/7/2011 phê chuẩn Công ước Lahay số 33 ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, qua đó mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mới, từ song phương sang đa phương trong lĩnh vực mang tính nhân đạo sâu sắc này, đồng thời tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em khi được giải quyết làm con nuôi người nước ngoài. Trong năm 2011, Bộ Tư pháp đã giải quyết xong 978 trường hợp trẻ em được làm con nuôi người nước ngoài, trong đó có 54 trường hợp là trẻ có nhu cầu đặc biệt và thuộc diện con riêng của vợ/chồng. Bên cạnh đó, công tác con nuôi trong nước cũng được quan tâm và chấn chỉnh kịp thời, toàn quốc đã giải quyết 2.831 trường hợp.
Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; phương thức đăng ký đã được cải tiến mạnh mẽ thông qua việc đưa hệ thống đăng ký trực tuyến đi vào hoạt động. Năm 2011, đã giải quyết được 201.512 đơn yêu cầu đăng ký, giảm 3,3% và 2.660 văn bản cung cấp thông tin; tổng số phí, lệ phí dự kiến thu được là 11.237.480.000 đồng, tăng 6,16% so với năm 2010, trong đó trích nộp ngân sách nhà nước là 2.206.110.500 đồng.

Công tác LLTP (LLTP) cơ bản được kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ tại Trung tâm LLTP quốc gia, 05 thành phố trực thuộc Trung ương. Ngành đã chủ động tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong hoàn thiện thể chế, quản lý, cung cấp thông tin LLTP và bổ sung biên chế. Tính đến ngày 30/9/2011, các Sở Tư pháp đã nhận được 68.457 thông tin LLTP, đã cấp 113.898 phiếu LLTP. Nhiều Sở Tư pháp đã chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ thị để triển khai thi hành Luật LLTP tại địa phương; một số Sở Tư pháp đã chủ động thực hiện việc tiếp nhận thông tin LLTP, lập LLTP, tổ chức lưu trữ hồ sơ của những người bị kết án và cung cấp thông tin LLTP cho Trung tâm LLTPQG. Đặc biệt, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã đi đầu, chủ động triển khai hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu LLTP, từ đó đã được nhân rộng ra 23 Sở Tư pháp khác.
Về công tác bồi thường nhà nước, tổ chức bộ máy của Bộ và các Sở Tư pháp tiếp tục được kiện toàn. Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tiến hành triển khai công tác bồi thường trong toàn tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 30/9/2011, các địa phương đã tiếp nhận 158 yêu cầu bồi thường, đã giải quyết xong 143 vụ (đạt 90,5%) với số tiền là 227 tỷ 599 triệu 686 nghìn đồng yêu cầu (đạt 23,11% số tiền yêu cầu bồi thường).
4.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Thể chế về lĩnh vực LLTP, bồi thường nhà nước còn chậm được hoàn thiện, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Việc triển khai đưa Luật đi vào cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là về nguồn lực thực hiện. Một số Sở Tư pháp chưa triển khai thực hiện các nhiệm vụ này. Phần mềm quản lý LLTP toàn quốc chưa được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, gây khó khăn cho các Sở Tư pháp trong công tác xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP.
- Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch còn nhiều bất cập về thủ tục đăng ký, tuỳ tiện nên số liệu đăng ký hộ tịch không chính xác, chưa bảo đảm việc tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc hoạch định các chính sách về kinh tế - xã hội. Việc xử lý cán bộ Tư pháp hộ tịch có sai phạm cũng chưa thật nghiêm túc.
- Việc áp dụng biện pháp phỏng vấn trong đăng ký kết hôn có xu hướng bị hành chính hoá, hình thức, có hiện tượng dùng phỏng vấn để gây phiền hà, sách nhiễu; kết quả phỏng vấn còn nhiều hạn chế.

- Công tác giải quyết hồ sơ quốc tịch còn chậm, chưa đáp ứng được theo thời hạn của Luật Quốc tịch; việc giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 ở một số địa phương còn chậm. Một số Sở Tư pháp và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chưa thực sự quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số quy trình vẫn áp dụng theo Luật Quốc tịch năm 1998.

- Việc chứng thực ở cấp xã, cấp huyện đối với các hợp đồng, giao dịch không bảo đảm những yêu cầu về mặt pháp lý, còn tiềm ẩn rủi ro cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chứng thực còn rất thiếu thốn, đặc biệt là ở các địa bàn ngoại thành, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
- Tổ chức bộ máy, nhân sự của Ngành triển khai thi hành Luật LLTP, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn chậm được kiện toàn; thực tế triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các VBQPPL khác liên quan (như về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tố tụng...) còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về trình tự, thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường.
 b) Nguyên nhân
- Quy định pháp luật về chứng thực và các quy định khác liên quan còn chưa phù hợp, mâu thuẫn (như quy định về chứng thực chữ ký theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP và quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg), dẫn đến sự lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Các văn bản pháp luật quy định về đăng ký hộ tịch còn tản mạn, có quá nhiều văn bản cùng điều chỉnh một vấn đề dẫn đến khó khăn cho địa phương khi thực hiện (Ví dụ: có tới 5 Nghị định quy định về vấn đề kết hôn).
- Một bộ phận không nhỏ cán bộ làm nhiệm vụ phỏng vấn các trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài không có ngoại ngữ, nếu có thì chỉ là tiếng Anh, do đó khi phỏng vấn các đối tượng là Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan)... phải hoàn toàn lệ thuộc vào phiên dịch nên chưa đáp ứng được yêu cầu phỏng vấn.Công chức Tư pháp hộ tịch phải đảm nhiệm quá nhiều công việc (tới 14 - 15 đầu việc). Bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ làm công tác hộ tịch chưa ý thức được trách nhiệm, chưa nhiệt tình, tận tâm với công việc, thậm chí còn có biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực. Trình độ của một bộ phận không nhỏ cán bộ Tư pháp hộ tịch ở cấp xã còn hạn chế cho nên khi cấp giấy tờ để làm hộ tịch cho người dân gây ra những sai sót, nhầm lẫn.
- Thủ tục hành chính và sự phối hợp giữa các ban, ngành về cung cấp thông tin lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, kết hôn có yếu tố nước vẫn chưa đáp ứng được các quy định mới có hiệu lực. Một số Sở Tư pháp chưa chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật LLTP, chưa chủ động gửi thông tin LLTP đã nhận được cho Bộ Tư pháp.
- Phần mềm quản lý quốc tịch, hộ tịch, LLTP chưa được hoàn thiện để triển khai toàn quốc. Nhiều địa phương vẫn sử dụng phương pháp thủ công trong đăng ký quốc tịch, hộ tịch. Việc giải quyết hồ sơ quốc tịch còn phụ thuộc vào bộ, ngành khác (Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài), một số hồ sơ phải chuyển để xác minh mất nhiều thời gian nên kết quả giải quyết hồ sơ chậm.
- Ở một số địa phương, lãnh đạo chính quyền các cấp còn coi nhẹ công tác hộ tịch, nên đã phần nào ảnh hưởng đến ý thức, tâm lý của cán bộ hộ tịch khi giải quyết công việc.
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp (BTTP)

5.1. Kết quả đạt được
Về công tác luật sư và tư vấn pháp luật, căn cứ vào Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020, Bộ đã và đang hoàn tích cực triển khai nhằm phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư toàn quốc theo đúng tinh thần của Chiến lược. Biểu đồ 2 thể hiện xu hướng tăng đều qua các năm trong nhiệm kỳ 2007 - 2011 về số lượng luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. Năm 2011, các tổ chức hành nghề luật sư đã nộp vào ngân sách nhà nước là: 319.552.868 nghìn đồng.
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Về công tác công chứng, công tác chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng đang được triển khai giai đoạn 2 ở địa phương; Bộ đã tiến hành thẩm định 40/63 đề xuất Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng của địa phương để xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Biểu đồ 3 cho thấy xu hướng xã hội hoá tổ chức hành nghề công chứng và số lượng công chứng viên ngày càng tăng. Năm 2011, tổng số chi phí nộp ngân sách nhà nước của các tổ chức hành nghề công chứng trong toàn quốc là: 18.205.859.074 nghìn đồng.

[image: image3.png]N&m 2011

N&m 2010

N&m 2009

N&m 2008

N&m 2007

770
418
683
336
530 m S lugng céng chirng vién
247
293 186 luwong té chire hanh
128 nghé céng chirng
218
84
0 200 400 600 800

Biéu d@6 3: S6 lwong cong chitng vién va td chire hanh nghé

cong chirng





Về công tác giám định tư pháp, Bộ đã hoàn thành Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Giám định tư pháp và hoàn thành dự án Luật Giám định tư pháp để Quốc hội khoá XIII thảo luận tại kỳ họp thứ hai; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, Bộ, ngành triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức giám định tư pháp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tính đến 30/9/2011, tổng số giám định viên tư pháp trong cả nước là 3.287 người.
Về công tác bán đấu giá tài sản, toàn Ngành đã tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản khá quyết liệt, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và kết quả bán đấu giá tài sản. Bộ và chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP bảo đảm thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ (số 02, 11) đầu năm 2011 về điều hành kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các giải pháp kiềm chế lạm phát. Tính đến tháng 10/2011, cả nước có 63 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, 100 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và trên 745 đấu giá viên; 54 tỉnh/thành phố đã giao việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. 
Về công tác Trọng tài thương mại, trên cơ sở Luật và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại, Bộ, Ngành đã tổ chức rà soát các tổ chức trọng tài và đội ngũ trọng tài viên ở trung ương và địa phương; tiến hành thẩm tra hồ sơ đề nghị thành lập 01 Trung tâm trọng tài tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến hết ngày 30/9/2011, cả nước hiện có 07 Trung tâm trọng tài với tổng số 250 trọng tài viên, đây là lực lượng góp phần quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực thương mại, nhất là thương mại quốc tế, góp phần thúc đẩy các quan hệ Thương mại quốc tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
5.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Tiến độ thẩm định Đề xuất Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng còn chậm dẫn đền việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 chưa được thực hiện đúng kế hoạch.

- Công tác phát triển luật sư, công chứng chưa được cân đối giữa các vùng, miền, đặc biệt ở các tỉnh miền núi khó khăn. Tại một số địa phương, việc quản lý luật sư, tổ chức hành nghề luật sư còn lỏng lẻo. Tỉnh Lai Châu chưa thành lập được Đoàn Luật sư theo Chỉ thị 33-CT/TW; việc tham mưu, đề xuất để giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp còn chậm.

- Ở một số nơi còn có tình trạng cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức bán đấu giá tài sản, đấu giá viên còn lúng túng trước các chính sách, quy định pháp luật mới, còn thụ động chờ đợi hướng dẫn của cấp trên. Việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện ở một số địa phương còn lúng túng, chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, nhất là các Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất; đội ngũ đấu giá viên chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố còn mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu bán đấu giá tài sản ở một số địa bàn xa xôi, đi lại khó khăn.

- Công tác giám định tư pháp còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động; cơ sở vật chất, kỹ thuật còn nghèo nàn; chưa có cơ chế thu hút chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp.
- Công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực trọng tài thương mại còn hạn chế, chủ yếu là các Sở Tư pháp thực hiện nhưng chưa đều và hiệu quả còn thấp. Một số Trung tâm trọng tài gần như không có hoạt động trên thực tế song cơ quan quản lý nhà nước chưa có biện pháp chấn chỉnh vì thiếu quy định pháp luật cụ thể. b) Nguyên nhân
- Thể chế về bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp còn thiếu, chưa bảo đảm triển khai thống nhất giữa các địa phương; chưa ban hành được Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020.

- Sự phối hợp giữa Bộ với Liên đoàn luật sư trong công tác xây dựng văn bản chưa tốt, làm chậm tiến độ ban hành văn bản. Chưa có cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư.
- Bộ phận làm công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp ở địa phương còn mỏng, chưa chuyên sâu về nghiệp vụ và phải kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau; công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác. 
- Điều kiện kinh tế, xã hội ở một số tỉnh còn quá khó khăn nên khó có thể phát triển đội ngũ luật sư, công chứng và một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác theo yêu cầu cải cách tư pháp.
- Cơ chế đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đối với công tác giám định tư pháp chưa rõ ràng; sự phối kết hợp giữa các Bộ, ngành hữu quan chưa hiệu quả, chưa có phương thức phối hợp hiệu quả với các ngành để sớm khắc phục tình hình này.
- Tại một số địa phương, một số ngành liên quan chưa thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao tài sản để tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định pháp luật.
6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, báo chí, xuất bản

6.1. Kết quả đạt được

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được tổ chức theo chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tạo nên những ý nghĩa chính trị - pháp lý rõ nét. Toàn Ngành đã tập trung phổ biến pháp luật phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, góp phần vào nâng cao ý thức pháp luật về bầu cử cho người dân và đóng góp vào thành công chung của các sự kiện. Các Sở Tư pháp cũng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai PBGDPL tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như về đất đai, giao thông đường bộ, bình đẳng giới... 

Thể chế về PBGDPL được tích cực hoàn thiện, dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ hai thảo luận, nhất trí về sự cần thiết ban hành và các nội dung lớn, sẽ được hoàn chỉnh, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba. Trong năm 2001, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện; ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cũng được Bộ tập trung vào các hoạt động: “Ngày Pháp luật” và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”.
Tính đến ngày 30/9/2011, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 05 bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” và qua đánh giá bước đầu cho thấy, việc thực hiện Ngày Pháp luật ở các địa phương, Bộ, ngành đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò gắn kết cộng đồng dân cư. Kết quả công tác hoà giải ở cơ sở tại các địa phương đạt ...
b) Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tiếp tục được kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ và tăng cường nhiệm vụ chuyên môn, nhất là hoạt động TGPL trong tố tụng. Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược TGPL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế của TGPL trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thể chế TGPL tiếp tục được đơn giản hoá theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ. Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra chất lượng vụ việc TGPL được bảo đảm kịp thời, bài bản, bảo đảm triển khai toàn diện công tác TGPL trong cả nước.
Hệ thống TGPL trong toàn quốc tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhất là trong việc thành lập Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, ngày càng đáp ứng kịp thời nhu cầu TGPL tại cơ sở. Đến nay, toàn quốc có và 187 Chi nhánh (tăng 12,8% so với năm 2010) với 4.454 Câu lạc bộ TGPL (tăng 11% so với năm 2010) và 1012 cán bộ (tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2010); có 9.626 Cộng tác viên TGPL (tăng 11% so với năm 2010) cấp tỉnh: 2260 công tác viên, cấp huyện: 3088 cộng tác viên, cấp xã: 3337 cộng tác viên. 
Chất lượng các vụ việc TGPL ngày càng được nâng cao, hướng mạnh về cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến ngày 30/9/2011 các Trung tâm TGPL trong toàn quốc đã thực hiện TGPL được 85.816 vụ việc (giảm 1.456 vụ việc so với năm 2010) cho 83.336 lượt người, trong đó, đa số là tư vấn: 79.608 vụ, chiếm 93% .
Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tiếp tục được tăng cường, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi rất lớn cho người thực hiện TGPL trong quá trình tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được TGPL, góp phần mang lại những tác động tích cực trong thực hiện cải cách Tư pháp ở Việt Nam. 

Hoạt động của Quỹ TGPL hỗ trợ rất quan trọng và kịp thời, giúp cho các địa phương bổ sung thêm nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác TGPL, nhất là khi các nguồn Dự án đang giảm dần.
c) Công tác báo chí, thông tin, xuất bản tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin, chuyển tải kịp thời thông tin về các sự kiện hoạt động của Ngành, nhất là các tin bài của Báo pháp luật Việt Nam. Chất lượng, tính thời sự và hàm lượng khoa học của các tin, bài, ấn phẩm phát hành ngày càng nâng cao, đi sâu vào thực tiễn; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục gắn kết với các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên của Ngành (như tổng kết Hiến pháp, công tác pháp chế bộ, ngành, tố tụng hành chính, bồi thường nhà nước...), gắn liền với các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội. Hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí được tổ chức định kỳ theo quý. Doanh thu phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp đạt 18.097 triệu đồng, tăng 188% so với năm 2010.
6.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Một số bộ, ngành chưa ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chưa quan tâm bố trí kinh phí, cán bộ hợp lý để tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; vai trò của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa được phát huy, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong hành động của các Bộ, ngành, địa phương. Việc triển khai “Ngày Pháp luật” mới được thực hiện đầy đủ ở cấp tỉnh, các bộ, ngành Trung ương và cấp huyện, xã còn chậm triển khai.
- Chất lượng vụ việc tham gia tố tụng ở một số Trung tâm TGPL còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, một số trường hợp còn mang tính hình thức; công tác phối hợp TGPL trong tố tụng tuy đã có những chuyển biến cơ bản nhưng ở một số địa phương sự phối hợp chưa thực sự chặt chẽ; nhận thức của một số cơ quan tiến hành tố tụng về TGPL chưa sâu sắc, toàn diện. Tại một số địa phương, sau khi tiếp nhận hỗ trợ từ Quỹ việc triển khai thực hiện còn chậm, hiệu quả hoạt động TGPL chưa cao, chứng từ thanh quyết toán còn nhiều vướng mắc.
- Công tác báo chí, xuất bản chưa gắn kết sâu rộng với đời sống kinh tế - xã hội; sự phát triển còn hạn chế; chưa đóng góp cho đời sống công chức cơ quan. Biểu mẫu hỗ tịch do Bộ phát hành tuy đã đủ theo đăng ký nhưng chưa khớp với yêu cầu thực tế của địa phương; nhiều địa phương còn thiếu biểu mẫu ở từng thời điểm.
b) Nguyên nhân
- Cơ quan phối hợp chưa thực sự chủ động. Một số thành viên trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật công tác ở nhiều cơ quan khác nhau nên không tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập do đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc.
- Cán bộ, công chức chuyên môn pháp lý làm công tác PBGDPL, TGPL, báo chí, xuất bản còn thiếu và chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở cơ sở.

- Các đơn vị báo chí, xuất bản thuộc Bộ chưa thực sự năng động, chủ động trong công tác; chưa có cơ chế quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của Bộ và toàn Ngành.
- Kinh phí phục vụ hoạt động PBGDPL, TGPL còn thiếu, chưa bảo đảm tốt cho công tác chuyên môn, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các tỉnh, huyện xã vùng sâu, vùng xa theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

- Quy trình đăng ký, phát hành biểu mẫu hộ tịch chưa sát với yêu cầu thực tế của địa phương.
7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học

7.1. Kết quả đạt được

Công tác xây dựng Ngành được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và chính quyền địa phương quan tâm, bảo đảm kiện toàn nhân sự của Ngành bám sát Đại hội Đảng các cấp, thành lập Quốc hội khoá XIII, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; thành lập Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Tư pháp vào cấp uỷ Đảng và cơ quan quyền lực nhà nước các cấp đã và đang có những phản hồi tích cực về vị thế của Ngành Tư pháp. Hiện nay, Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại 01 đồng chí Thứ trưởng và bổ nhiệm mới 03 đồng chí Thứ trưởng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; có 06 cán bộ, công chức của Ngành trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, trong đó 01 đồng chí được tín nhiệm, đề bạt Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII.

Toàn Ngành cơ bản đã hoàn thành việc ban hành thể chế và kiện toàn tổ chức cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV, trong đó Bộ đã kiện toàn tổ chức, cán bộ cho Trung tâm LLTP Quốc gia, Cục Bồi thường nhà nước; ban hành Đề án kiện toàn Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Bổ trợ tư pháp và Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị nêu trên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn các địa phương kiện toàn bộ máy, cán bộ thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về LLTP, bồi thường nhà nước; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 187/5/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, nhằm mục tiêu cơ bản đổi mới, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức pháp chế trong hệ thống cơ quan và doanh nghiệp nhà nước.

Bộ đã hoàn thành việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện Đề án Tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; đã xây dựng Đề án thành lập 05 trường trung cấp luật. Đến nay đã thành lập 03 Trường Trung cấp luật tại 03 khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và Nam bộ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tư pháp trong năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Tư pháp đã hoàn thành đề xuất Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 phục vụ xây dựng Quy hoạch chung của Chính phủ. Bộ đã tổ chức tuyển dụng đối với 48 công chức mới và tiếp nhận công tác đối với 15 công chức. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp trong toàn Ngành được triển khai bài bản và sát với yêu cầu chuyên môn, trong đó đã tập trung vào việc triển khai luật và các VBQPPL vừa có hiệu lực trong năm 2011 (như lĩnh vực nuôi con nuôi, LLTP, thống kê, bán đấu giá tài sản...) và những lĩnh vực chuyên môn ở địa phương do Bộ quản lý (như lĩnh vực TGPL, PBGDPL, công tác bồi dưỡng công chức, công chức tập sự tại cơ quan Bộ...).
Ở địa phương, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ cho tư pháp địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm 2011 được Lãnh đạo Bộ rất quan tâm chỉ đạo trong Ngành và thường xuyên đề xuất trong các buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn chung, bước đầu các địa phương đã có sự quan tâm hơn trong việc bố trí cán bộ cho công tác tư pháp, kiện toàn tổ chức, góp phần đưa công tác tư pháp lên một tầm cao mới; nhiều địa phương đã tăng thêm 01 biên chế cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để đảm bảo thường xuyên có người trực giải quyết các việc về tư pháp, hộ tịch, chứng thực…Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chủ động làm việc với Bộ Nội vụ về biên chế cho các cơ quan Tư pháp địa phương. Tính đến 30/9/2011, tổng số công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã là 14.920 người, tương ứng với tỷ lệ 1,4 công chức/xã; 34,5% số xã trong cả nước có từ 02 công chức Tư pháp hộ tịch trở lên.
Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Tư pháp tiến tục được chú trọng triển khai thiết thực, hiệu quả. Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Bộ đã ban hành Quyết định số 4155/QĐ-BTP ngày 26/10/2011 phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.

Công tác đào tạo tiếp tục được mở rộng và nâng cao. Bộ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án tổng thể “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, tầm nhìn 2020; phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng chuẩn bị thành lập Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại thành phố Đà Nẵng. Đây là những chuẩn bị quan trọng về cơ sở đào tạo, bảo đảm những điều kiện cần thiết cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về tư pháp và pháp luật cho các địa phương.

Công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp tiếp tục được triển khai bài bản, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Năm 2011, Đại học Luật Hà Nội đã và đang đào tạo 16.984 đối tượng từ đại học trở lên, trong đó có: 47 nghiên cứu sinh, 394 học viên cao học, 7.382 sinh viên hệ chính quy; hơn 8.000 sinh viên vừa làm vừa học; 1.000 sinh viên trung cấp luật. Học viện Tư pháp đã hoàn thành kế hoạch đào tạo với tổng số 2.892 học viên tốt nghiệp ra trường về các nghiệp vụ: chấp hành viên (trong đó có 20 học viên là cán bộ Bộ Tư pháp CHDCND Lào), luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, LLTP. Học viện còn mở một số lớp đào tạo tại các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn như: Điện Biên, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, góp phần phát triển đội ngũ cán bộ cho các địa phương này, được các địa phương đánh giá cao. Các Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Vị Thanh, Thái Nguyên đã triển khai kịp thời ngay sau khi thành lập việc đào tạo hệ trung cấp luật và chủ động liên kết mở lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại địa phương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý có những đóng góp thiết thực cho hoạt động xây dựng pháp luật của Nhà nước ta nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng như: Đề tài về Xây dựng mô hình bộ pháp điển các lĩnh vực pháp luật; Đề án Tăng cường năng lực tư pháp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp...; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; nghiên cứu chuyên đề và chuyên sâu các quan điểm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI phục vụ công tác xây dựng thể chế.
7.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Hệ thống các cơ quan Tư pháp trong thời gian qua mặc dù đã được kiện toàn, củng cố một bước nhưng đáp ứng kịp các nhiệm vụ mới được phân công, chủ yếu mới dừng lại ở mức kiện toàn về tổ chức. Phần lớn các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan Tư pháp địa phương và các tổ chức pháp chế bộ, ngành hiện đang quá tải về khối lượng công việc, đặc biệt là đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và Tư pháp cấp xã. 
- Cơ cấu cán bộ còn chưa hợp lý, còn bị động, hẫng hụt giữa các thế hệ cán bộ; cán bộ là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với yêu cầu và tính chất, vị trí công việc. Đội ngũ cán bộ Tư pháp cơ sở chưa được chuẩn hoá một cách đầy đủ.
- Trình độ công chức Ngành Tư pháp còn yếu, nhất là tuyến cơ sở; thiếu sự chủ động nghiên cứu, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật noi chung và cả trong phạm vi lĩnh vực tư pháp, là ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ các quy định mới của pháp luật (như lĩnh vực bán đấu giá tài sản, theo dõi thi hành pháp luật...). Đội ngũ cán bộ pháp chế Ngành, cán bộ Tư pháp xã, phường còn yếu, chưa được quan tâm. Mặt khác, cán bộ pháp chế chưa phát huy năng lực.
- Nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng còn đang trong quá trình đổi mới, chưa bám sát kỹ năng chuyên ngành và yêu cầu quản lý nhà nước.

- Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm có nơi, có lúc còn chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định nên chưa phát huy được hiệu quả.
- Việc xây dựng những luận điểm khoa học có sức thuyết phục và có tầm khái quát làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp có tính chiến lược và thuyết phục chưa thể đáp ứng được sự mong đợi. Sự phối kết hợp giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học và các cơ sở đào tạo trong việc triển khai nghiên cứu những vấn đề khoa học pháp lý còn hạn chế, việc huy động sự tham gia của xã hội vào hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý còn khiêm tốn.
b) Nguyên nhân
- Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Vai trò của Bộ Tư pháp trong quản lý công tác pháp chế chưa cụ thể, rõ ràng.

- Các cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương còn chưa quan tâm đầy đủ đối với công tác tư pháp.
- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong đào tạo các chức danh tư pháp chưa thực sự bài bản, đúng kế hoạch, nhất là một số trường hợp chưa đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và pháp luật.
8. Hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

8.1. Kết quả đạt được

Năm 2011 hoạt động xây dựng thể chế trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật được đẩy mạnh với nhiều VBQPPL, hiệp định, thỏa thuận hợp tác được ban hành, như: Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp; Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp. Đàm phán và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các nước như: Ca-dắc-xtan, CHLB Đức, Hungary, Belarus…
Hoạt động hợp tác về pháp luật và tư pháp đối với các quốc gia tiếp tục được tăng cường và mở rộng cả về quy mô, nội dung hợp tác với hơn 60 quốc gia và 20 tổ chức quốc tế. Nhiều hoạt động hợp tác quốc tế cũng đã hướng về cơ sở, các hội nghị, tọa đàm, khảo sát thực tiễn với sự tham gia của các đối tác nước ngoài ngày càng chú trọng, tập trung cho việc nâng cao năng lực, nguồn lực của tư pháp cơ sở.
Năm 2011, Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các Hiệp định song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại; chủ động, tích cực tham gia với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều cuộc đàm phán các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyên giao người đang chấp hành hình phạt tù; đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham gia các điều ước quốc tế đa phương về tương trợ tư pháp. So với năm 2010, số lượng hồ sơ ủy thác tư pháp nhận được của năm 2011 đã tăng đột biến. Tính từ ngày 01/9/2010 đến ngày 30/9/2011, Bộ Tư pháp đã nhận 4,205 hồ sơ ủy thác tư pháp
 (tăng gấp đôi so với năm 2010), Bộ đã làm thủ tục chuyển 3.790 hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bộ cũng tích cực tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế về thương mại và đầu tư (như: Vụ tranh chấp về chống độc quyền do các nhà tiêu dùng Hoa kỳ kiện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airline, tranh chấp về quyền sử dụng đất ở Đại lộ Đông-Tây…); phối hợp với các Bộ ngành có liên quan rà soát pháp luật của Việt Nam với các cam kết trong khuôn khổ ASEAN; tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN với một số sáng kiến được các quốc gia ASEAN đồng tình ủng hộ; rà soát các VBQPPL do cấp tỉnh ban hành  theo các yêu cầu của WTO và cam kết của Việt Nam với WTO…

8.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Hoạt động quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn mang tính thụ động, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra; chưa phát đầy đủ huy vai trò đầu mối trong việc tổng hợp và điều phối về các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác về pháp luật với nước ngoài.
- Công tác kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp, tổ chức họp liên ngành, định kỳ để trao đổi thông tin, thảo luận, quyết định các biện pháp phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tương trợ tư pháp.

- Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp còn thiếu tính chiến lược, dài hạn; chưa thật sự bám sát tình hình thực tế để có định hướng tham mưu chiến lược cho Lãnh đạo Bộ về hợp tác quốc tế; chưa tích cực, chủ động trong việc định hướng, xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác để phục vụ tốt nhất cho Bộ, Ngành; chưa đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả nguồn viện trợ của nước ngoài để phục vụ hoạt động của Bộ, Ngành. 

b) Nguyên nhân
- Thể chế trong nước chưa đồng bộ, chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp trong một số lĩnh vực không do Bộ Tư pháp chủ trì như hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù và kinh phí tương trợ tư pháp. Việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hiệp định tương trợ tư pháp chưa có chiến lược tổng thể, ưu tiên rõ ràng dẫn đến dàn trải, trong khi đó nguồn lực còn hạn chế. 

- Trình độ cán bộ Tư pháp liên quan đến kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế chưa tiến kịp với quá trình hội nhập. Một số cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế còn chưa xác định đúng vai trò và trách nhiệm của mình, nên chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế.

- Chưa xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tương trợ tư pháp và hệ cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp để phục vụ  công tác quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật và quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp.
9. Công tác thống kê, kế hoạch, tài chính

9.1. Kết quả đạt được
Công tác kế hoạch, tài chính tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành; đảm bảo kinh phí, trang thiết bị làm việc và cơ sở vật chất kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; và những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Về công tác thống kê, kế hoạch, đã triển khai bài bản Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê Ngành Tư pháp, nhằm đổi mới căn bản công tác thống kê của Ngành theo hướng chuyên nghiệp; tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương gặp khó khăn về công tác thống kê Ngành. 
Về công tác quản lý ngân sách nhà nước, hoàn thành việc tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị dự toán. Bộ đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BTP phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục THADS và cơ quan THADS; hoàn thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và hoàn thành việc phối hợp tổ chức công tác kiểm toán nhà nước. Các Sở Tư pháp địa phương cũng triển khai khẩn trương, kịp thời và nghiêm túc việc tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên theo Nghị quyết 11; giảm thiểu các cuộc họp, hội nghị không cần thiết nhằm tiết kiệm triệt để thời gian và kinh phí.
Về công tác quản lý tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản: tích cực triển khai Quyết định số 1984/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2011-2015"; giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011-2013 cho 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho 58/63 Cục THADS.

Ngày 09/4/2011, Bộ trưởng cũng đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BTP về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; rà soát, đình hoãn các dự án khới công mới năm 2011 để điều chỉnh, đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Kết quả công tác giải ngân vốn hết 31/10/2011 đạt khoảng 78% kế hoạch vốn đầu tư năm 2011.

9.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Công tác thống kê tại một số địa phương còn gặp lúng túng; số liệu thống kê chưa đầy đủ, chính xác.
- Việc tổng hợp hồ sơ sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn 5/63 Cục THADS chưa hoàn thiện hồ sơ, trong đó có 03 đơn vị là Cục THADS tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Bình Dương đến nay chưa có hồ sơ gửi Bộ.

- Công tác kiểm tra các dự án đầu tư, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, hướng dẫn trực tiếp tại địa điểm xây dựng công trình còn hạn chế. 

- Công tác tổng hợp - hành chính, xây dựng kế hoạch Ngành, tham mưu các vấn đề liên quan đến kinh tế tổng hợp, tài chính giúp Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp của Quốc hội, Chính phủ còn chưa chủ động; chưa kịp thời tham mưu để Lãnh đạo Bộ làm việc với các cơ quan đơn vị có liên quan về kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản.
b) Nguyên nhân

- Nguồn lực của các bộ, ngành và địa phương phục vụ cho công tác thống kê còn hạn chế, nên không đáp ứng được đầy đủ số liệu thống kê; một số biểu mẫu thống kê cần được rà soát, sửa đổi để phù hợp với yêu cầu và mang tính khả thi hơn;
- Việc tổng hợp xử lý tài sản các dự án đã kết thúc hoạt động chậm là do các đơn vị có dự án kết thúc chưa chủ động trong việc đề xuất phương án xử lý cũng như tổng hợp hồ sơ có liên quan theo quy định.

- Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Do có nhiều chính sách, chế độ thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư của Bộ, vượt ra ngoài thẩm quyền của Bộ cộng với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước hạn chế so với nhu cầu đầu tư theo nhiệm vụ được giao nên các dự án triển khai còn chậm.
10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

10.1. Kết quả đạt được

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy trình, thủ tục; trong năm 2011, Bộ đã hoàn thành các quy chế về tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Ngành đã tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc kéo dài, giảm lượng khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ năm trước, nhất là trong lĩnh vực THADS.

Bộ đã triển khai 21 cuộc thanh tra, qua đó đã phát hiện sai sót trong công tác đầu tư, xây dựng cơ bản trong THADS, công chứng, luật sư. Qua các cuộc thanh tra, Thanh tra Bộ đã thực hiện việc kiến nghị về một số bất cập trong các quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nghiên cứu sửa đổi hoặc bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các Sở Tư pháp đều được thực hiện theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực: công chứng, hộ tịch, luật sư, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý. Một số địa phương đã thực hiện tốt công tác này như: Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận... Thanh tra các Sở đã chú trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của các năm trước.

Bộ đã tiếp 664 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, trong đó, 481 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thanh tra các Sở Tư pháp (44/63 tỉnh, thành phố) đã tiếp tiếp 374 lượt công dân đến khiếu nại; không có tình trạng khiếu kiện đông người tại các địa phương. Từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2011, Bộ đã tiếp nhận 2.186 đơn khiếu nại, tố cáo (giảm 10% so với năm 2010); trong đó, đơn thuộc thẩm quyền: 741 đơn, chiếm 34%. Thanh tra các Sở Tư pháp (44/63 tỉnh, thành phố) đã tiếp nhận 1.160 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở Tư pháp: 101 đơn, chiếm 8,7%.
Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực THADS giảm so với trước; đã tổ chức tiếp gần 500 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh; tiếp nhận tổng số 3.837 đơn, thư khiếu nại, tố cáo về THADS (giảm 457 đơn so với năm 2010), số thực tế phải xử lý là 1.584 đơn, trong đó, đơn khiếu nại là 1.439 đơn (chiếm tỷ lệ 90,85%), đơn tố cáo là 145 đơn (chiếm tỷ lệ 9,15%). Đã giải quyết 1.285/1.439 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 89,30% và 144/145 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 99,31%; đã ban hành 74 quyết định giải quyết khiếu nại và 02 kết luận tố cáo (chiếm 4,8% số đơn phải xử lý). 
Công tác phòng, chống tham nhũng được toàn Ngành triển khai theo kế hoạch, tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác THADS, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách ngành, kết hôn có yếu tố nước ngoài, công chứng, hộ tịch trong nước.
10.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra năm 2011 cũng còn có những hạn chế như: 

- Số lượng các Đoàn thanh tra còn ít, nhất là tại các địa phương, chủ yếu thực hiện thanh tra theo kế hoạch, các Đoàn thanh tra đột xuất chưa nhiều.

- Các đoàn thanh tra do được tiến hành gối đầu, liên tiếp nên việc hoàn thiện báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra của một số đoàn chưa đảm bảo đúng thời hạn quy định; việc thực hiện một số báo cáo còn chậm so với yêu cầu.

- Các đơn vị chưa quan tâm thực hiện đúng mức việc kê khai, minh bạch tài sản nên còn chậm so với thời hạn quy định.
11. Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

11.1. Kết quả đạt được

Bộ đã ban hành Quyết định số 1184/QĐ-BTP ngày 11/7/2011 ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp; ban hành Quyết định số 06/QĐ-BTP thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát đề xuất việc xây dựng luật, pháp lệnh theo nguyên tắc một luật sửa nhiều luật, một pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh; ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành hính; thống kê và chuẩn bị công bố thủ tục hành chính tại các VBQPPL mới được ban hành, chưa được cập nhật.

Tại địa phương, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện, trong lĩnh vực quản lý của Ngành được tập trung vào những lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, quốc tịch... có chi phí, tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc rà soát, xây dựng các quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, biểu mẫu, phí, lệ phí tại đơn vị; Bộ tiêu chuẩn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp được công bố công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khai thác và sử dụng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành được chú trọng tăng cường. Bộ đã kiện toàn tổ chức và quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ; bảo đảm an toàn, an ninh mạng liên tục. Các phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ, quản lý văn bản và hồ sơ công việc đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và công tác của Bộ, ngành. 

Nhiều Sở Tư pháp đã hoàn thành việc thành lập trang thông tin điện tử riêng hoặc lồng vào Cổng thông tin của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đăng tải các thông tin về cải cách thủ tục hành chính, về hoạt động của ngànhkịp thời để phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân khai thác, sử dụng.
11.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Việc thực hiện công tác liên quan đến cải cách thủ tục hành chính còn chậm so với tiến độ đề ra, nhất là việc ban hành Thông tư sửa nhiều Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính không bảo đảm đúng thời hạn.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành chưa được đều khắp. Việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng và Cổng thông tin điện tử của Bộ chưa kịp thời, đầy đủ. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Bộ chưa được đẩy mạnh (mới chỉ dừng ở mức 2).
- Tại một số địa phương chưa xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công tác tư pháp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng phát triển hệ cơ sở dữ liệu LLTP, đăng ký và quản lý hộ tịch cũng như công chứng, giao dịch bảo đảm và một số lĩnh vực khác chưa thực hiện theo yêu cầu.
b) Nguyên nhân
- Việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnhvực của Ngành còn chưa được thực hiện quyết liệt.

- Khối lượng công việc liên quan đến cải cách hành chính rất lớn trong khi lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác này còn mỏng, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là đơn vị mới được thành lập, còn hạn chế về kinh nghiệm trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

- Do điều kiện của địa phương còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của lĩnh vực tư pháp còn hạn chế, chưa xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công tác tư pháp.

- Một số đơn vị thuộc bộ và cơ quan tư pháp địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; có đơn vị cá nhân chưa chủ động áp dụng. Khả năng sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
12. Công tác văn phòng

12.1. Kết quả đạt được

Công tác văn phòng năm 2011 đã được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, theo dõi sát sao, đeo bám và kịp thời đôn đốc, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Ngành, đảm bảo việc triển khai công việc được thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Hệ thống văn phòng trong toàn Ngành đã có những bước gắn kết mới tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong quá trình triển khai công việc, tạo sự kết nối liên thông về các mặt hoạt động của địa phương - Trung ương.
Công tác tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục THADS cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được chỉ đạo sát sao, bài bản và tiếp tục đổi mới, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác, phục tốt hơn hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, qua đó nâng cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác theo Chương trình của Ngành đã đề ra, đặc biệt các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ đã được ban hành đầy đủ, kịp thời hơn, bảo đảm cho các đơn vị thực hiện công việc đúng hướng; tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động xây dựng các VBQPPL; thường xuyên, chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng các văn bản, đề án, bảo đảm hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc đổi mới hình thức giao ban truyền thống sang giao ban trực tuyến, giao ban điện tử được thống nhất triển khai trong các cuộc họp giao ban trong nội bộ cơ quan Bộ; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải thông tin của Bộ, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ qua hệ thống nhắn tin SMS đã góp phần nâng cao sự linh hoạt, hiệu quả trong công tác, đồng thời rút ngắn thủ tục, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự lan toả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành.

Tiếp tục giúp Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị, Sở, Cục duy trì và tăng cường hiệu quả các mối quan hệ phối hợp trong và ngoài Ngành, nhất là các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các cấp uỷ, chính quyền địa phương nhằm phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bộ và sự gắn kết bền chặt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” và tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh. 
12.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Hạn chế, khó khăn
- Chất lượng tam mưu, tổng hợp của các đơn vị trong Ngành còn thấp, chưa chủ động, kịp thời, chủ yếu là liệt kê, chưa mang tính khái quát cao.

- Chế độ thông tin, báo cáo trong nội bộ Ngành tuy đã được chú trọng nhưng còn yếu, chưa kịp thời. Sự phối hợp trong việc gửi và tiếp nhận văn bản trong Ngành chưa chặt chẽ, còn trường hợp bỏ quên văn bản; một số trường hợp chưa chủ động thông tin về các mặt hoạt động.
- Công tác văn thư, lưu trữ ở nhiều cơ quan tư pháp địa phương và một số đơn vị thuộc Bộ chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, do đó, còn làm hạn chế khả năng theo dõi, xử lý công việc của Bộ, đơn vị.

- Văn hóa làm việc, văn hóa phục vụ của công tác văn phòng nói chung còn chưa đảm bảo được tính chuyên nghiệp và thân thiện.
b) Nguyên nhân

- Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp còn hạn chế về chuyên môn, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ và hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp; chưa được đào tạo bài bản và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Công tác hướng dẫn thống kê của Bộ thường xuyên thay đổi, thời gian yêu cầu báo cáo thường ngắn, do đó, phần nào ảnh hưởng đến công tác thống kê, báo cáo.
- Nhiều Lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo các bộ phận tổng hợp, văn phòng trong công tác tham mưu, tổng hợp, sử dụng hiệu quả bộ phận này.
- Bộ phận tham mưu, tổng hợp còn đảm nhiệm nhiều công việc sự vụ nên chưa có điều kiện tập trung vào chuyên sâu. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, tổng hợp còn hạn chế.
13. Công tác thi đua, khen thưởng

13.1. Kết quả đạt được

Thể chế về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của Ngành thực chất hơn. Bộ trưởng đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp; ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/01/2011 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp, trong đó yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 83KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 25/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và yêu cầu găn kết với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiện toàn tổ chức và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành.

Công tác đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng của các cụm thi đua đã có bước đổi mới là gắn kết với đánh giá kết quả nhiệm vụ chuyên môn. Để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2010, 05 khu vực thi đua, khen thưởng đã tiến hành tổng kết theo đúng kế hoạch. Bộ đang tiến hành xếp hạng Sở Tư pháp năm 2011. Từ 01/10/2010 đến 30/10/2011, Bộ đã trình khen thưởng cấp Nhà nước cho 39 cá nhân, 11 tập thể về các hình thức như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương lao động hạng, Huân chương Lao động hạng Nhì...
13.2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

- Công tác phát động phong trào thi đua chưa được quan tâm thường xuyên, đúng mức. Phong trào thi đua ở địa phương tuy được phát động, triển khai thực hiện nhưng chưa thực sự lôi cuốn, động viên mọi cá nhân, tổ chức tham gia. Chất lượng thi đua còn thấp, chưa có biện pháp nhân rộng điển hình.
- Việc hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong một số trường hợp còn chưa cụ thể.

- Việc tổ chức và thường xuyên kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị để nắm bắt tình hình cũng như công tác triển khai, phát động phong trào, xây dựng mô hình mới, điển hình mới tại các đơn vị có triển khai nhưng chưa đồng bộ.
- Việc tổ chức phong trào thi đua chưa được các cấp uỷ, Thủ trưởng đơn vị quan tâm đúng mức, chưa tạo động lực trong toàn Ngành phấn đấu lập thành tích cao.

- Sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng chưa thường xuyên, chặt chẽ, nhất là các đơn vị phối hợp, tham gia.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong bối cảnh đất nước đang phải tập trung mọi nguồn lực để vượt qua thách thức, khó khăn về suy giảm kinh tế, lạm phát, công tác tư pháp năm 2011 được toàn Ngành triển khai bài bản và khẩn trương hơn, có trọng tâm, trọng điểm rõ nét, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Ngành, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Công tác chỉ đạo, điều hành đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phục vụ Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP, chú trọng xử lý, giải quyết các điểm nghẽn trong công tác tư pháp ở cơ sở. Kết quả công tác năm 2011 cơ bản được hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2010, công tác xây dựng và thẩm định VBQPPL được nâng cao hơn trước, nhiều ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp là căn cứ để các Đại biểu Quốc hội tham khảo trong quá trình thảo luận các dự án Luật tại Quốc Hội; thể chế của Ngành tiếp tục được hoàn thiện với việc trình quốc hội thông qua và cho ý kiến một số dự án Luật như: Luật phòng chống mua bán người, Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật giám định tư pháp…đã hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa với nhiều đạo luật phục vụ xây dựng thể chế kinh tế thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tái cấu trúc nền kinh tế; công tác xây dựng Ngành tiếp tục được đẩy mạnh với việc thành lập Cục Bồi thường nhà nước, Trung tâm LLTP quốc gia, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, số lượng biên chế cán bộ tư pháp cơ sở được tăng cường hơn trước; công tác THADS tạo được sự chuyển biến bền vững, vượt chỉ tiêu Chính phủ hứa trước Quốc hội; công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật có những khởi sắc mới với việc đẩy mạnh đàm phán và ký kết các hiệp định tương trợ với các quốc gia, tham gia hiệu quả vào Diễn đàn Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch ngày càng đảm bảo đáp ứng kịp thời các yêu cầu của người dân, tổ chức...; vị trí, vai trò của công tác tư pháp tiếp tục được củng cố, tăng cường, ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Có được những thành công nêu trên trước hết là Ngành Tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác của Bộ và Ngành được thực hiện bài bản, khoa học hơn, bám sát trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp thực hiện phù hợp; ưu tiên hợp lý trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, quan trọng.

Bên cạnh đó, công tác của Ngành vẫn còn một số hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình công tác của Ngành, nhiều nhiệm vụ chưa được triển khai theo đúng kế hoạch, như: công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL còn đạt kết quả chưa cao; quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng kịp yêu cầu của xã hội, vẫn còn nhiều sai sót; THADS còn bất cập trong việc để lượng án tồn đọng còn nhiều và công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm chưa nghiêm; công tác báo cáo, thống kê vẫn chưa thực sự bài bản; công tác thi đua, khen thưởng chưa thực sự phát động tinh thần hăng hái lập thành tích trong toàn Ngành; chưa khắc phục được tính hình thức trong công tác PBGDPL, TGPL dẫn đến hiệu quả chưa cao; tổ chức và cán bộ của Ngành trong một số lĩnh vực chưa được kiện toàn, nhất là những lĩnh vực mới được giao trong nhiệm kỳ vừa qua, chất lượng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngành Tư pháp ở một số địa phương chưa được coi trọng, chưa tạo được sự tin tưởng cao của các cấp lãnh đạo chính quyền cũng như trong nhận thức của người dân; công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với cấp huyện, xã chưa sâu sát; chưa tranh thủ kịp thời sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong một số nhiệm vụ...
Bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác năm 2012:

Thứ nhất, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc triển khai các nhiệm vụ tư pháp; chủ động, tăng cường phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, quan tâm hoàn thiện thể chế, giải quyết kịp thời các “điểm nghẽn”, “điểm nóng” trong công tác, bám sát tình hình công tác ở cấp cơ sở và chủ động phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ, ngành, cơ quan hữu quan.

Thứ ba, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và có giải pháp sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai hoạt động tư pháp.
Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp, nâng cao kiến thức pháp lý gắn với kinh tế, xã hội, khắc phục chuyên môn pháp luật thuần tuý; chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch và điều hành theo kế hoạch; đặc biệt coi trọng công tác tổ chức, cán bộ, nhất là việc kiện toàn người đứng đầu đủ tâm, tầm và tài.

Thứ năm, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc và ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động thiết lập, thường xuyên duy trì, sử dụng hiệu quả quan hệ phối hợp công tác trong và ngoài Ngành.
Phần thứ hai:

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2012

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục có những biến động khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu đến sự ổn định và tăng tưởng kinh tế của nước ta. Quốc hội, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát của năm 2012 là: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh chung của đất nước, Ngành Tư pháp tiếp tục bám sát Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015, năm 2012, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chính quyền địa phương, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tổng kết Hiến pháp và xây dựng, sửa đổi, bổ sung các đạo luật cơ bản, kiềm chế lạm phát, ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác toàn Ngành cần bám sát các phương hướng, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, chính quyển địa phương; tập trung triển khai những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện giải pháp cụ thể tháo gỡ những điểm “nghẽn”, ách tắc trong công tác tư pháp ở Trung ương và địa phương.
Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai công tác năm 2012 đẻ rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công việc năm 2011 và tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và thực tiễn công việc, phát hiện, tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, yếu kém trong hoạt động của Bộ, Ngành, đặc biệt là của các cơ quan Tư pháp và THADS địa phương.

Tăng cường chất lượng tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những vấn đề lớn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành; toàn Ngành cần chú trọng khắc phục triệt để tính pháp lý thuần túy trong quá trình tham mưu, tư vấn các vấn đề liên quan, xem xét vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống.
Tiếp tục chủ trương hướng về cơ sở, tổ chức các đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng “cầm tay chỉ việc”, nhất là các địa phương, lĩnh vực còn yếu kém; tổ chức làm việc với Lãnh đạo các địa phương và các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác Tư pháp cơ sở.
Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành chỉ đạo sát sao việc xây dựng chương trình công tác của đơn vị, địa phương cụ thể, sát với chương trình trọng tâm của địa phương và của Ngành; kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại sự chỉ đạo của cấp trên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tranh thủ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tư pháp; tiếp tục chú trọng công tác phối hợp, tăng cường mối quan hệ trong công tác; thực hiện việc phân cấp mạnh cho các đơn vị, các cá nhân nhằm xác định cụ thể nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; phát huy tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Duy trì nghiêm chế độ giao ban công tác của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trong Ngành.

2. Quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật
Nghiên cứu, tham mưu, giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 làm nền tảng cho việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, minh bạch; tham mưu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải thực sự là động lực cơ bản, lâu dài, bền vững trên cả nước, pháp quyền trong thời kỳ mới; đảm bảo nguyên tắc: “Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảm bảo tính giai cấp”, “Đảm bảo sự hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam”... 

Triển khai nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và xây dựng các luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII và năm 2012, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và các năm tiếp theo theo định hướng cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường vào năm 2015.
Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án Luật mà Ngành được giao chủ trì soạn thảo trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 để trình Chính phủ và Quốc hội cho ý kiến.
Nghiên cứu xây dựng Luật ban hành VBQPPL theo hướng hợp nhất hai Luật ban hành VBQPPL năm 2008 và Luật ban hành VBQPPL 2004; tiếp tục cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra, xử lý VBQPPL, thẩm định ngay những VBQPPL liên quan đến tái cấu trúc kinh tế, góp phần giảm chi phí tuân thủ qua đó cải thiện chỉ số cạnh tranh quốc gia. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ Luật dân sự và Bộ Luật hình sự bảo đảm sự phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng Hoàn thiện, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế; Chỉ thị về công tác theo dõi thi hành pháp luật; trình Chính phủ ban hành Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật. Tổ chức triển khai bài bản, tạo bước đột phá trong kiểm tra theo dõi việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực bức xúc của kinh tế - xã hội như tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, môi trường trên toàn quốc. Cần có cơ chế huy động sự tham gia các chuyên gia, nhà khoa học vào các công đoạn xây dựng pháp luật, như hội luật gia, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các nhà khoa học…
Nâng cao chất lượng công tác rà soát hệ thống VBQPPL, pháp điển hệ thống VBQPPL nhằm tiến tới hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, dễ tiếp cận và áp dụng; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Hợp nhất VBQPPL, Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật sau khi được UBTVQH ban hành. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo thẩm quyền, nhất là ở các cơ quan tư pháp địa phương.
3. Công tác Thi hành án dân sự

Sau Hội nghị sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS, Tổng cục THADS nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ về cơ quan quản lý THADS và công chức làm công tác THADS; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Đề án giải quyết án tồn đọng; đề xuất kéo dài việc thực hiện thí điểm mô hình thừa phát lại đến năm 2014.
Tăng cường rà soát, kiểm tra và quyết tâm giảm lượng án tồn đọng, không có điều kiện thi hành; chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, tăng cường đạo đức công vụ, nhằm tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản một cách bền vững trong công tác này và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới về thi hành án hành chính; duy trì kết quả thi hành án đạt trên 81% về việc và 61% về tiền đối với những  việc thi hành án có điều kiện thi hành.
Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011- 2015” gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Tiếp tục củng cố tổ chức, cán bộ hệ thống THADS (THADS) theo ngành dọc từ Tổng cục tới các Chi cục; hoàn thiện việc bổ nhiệm chấp hành viên và thẩm tra viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, bảo đảm chính xác về số án có điều kiện và số án không có điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại án không chính xác, án có điều kiện chuyển sang án không có điều kiện thi hành.
4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp

Tiếp tục hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngành như hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở. 
Tập trung chỉ đạo công tác hộ tịch, quốc tịch tại các tỉnh biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Kiểm tra, chỉ đạo điểm để đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc nhập quốc tịch cho người không quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Kon Tum.

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quốc tịch. Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai nhanh, hiệu quả việc giải quyết nhập quốc tịch theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; đẩy nhanh tiến độ trong việc giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, nhất là đối với các trường hợp người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, những đối tượng là người Campuchia lánh nạn tại Việt Nam.

; triển khai đồng bộ việc đăng ký giữ quốc tịch cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Hộ tịch; nghiên cứu khoa học về việc xây dựng Luật Chứng thực; trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP; tiếp tục tăng cường triển khai Chỉ thị số 31/2008/CT-TTg ngày 20/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép và nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới Việt Nam và Lào. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác hộ tịch ở cơ sở. 
Hoàn thiện Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và ban hành các Thông tư, Thông tư liên tịch về LLTP; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; ứng dụng thống nhất phần mềm quản lý LLTP ngay đầu năm 2012.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, pháp lý và tăng cường trách nhiệm của đơn vị đầu mối quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công tác LLTP, bồi thường nhà nước nhằm đưa các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực này thực sự đi vào cuộc sống; cây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Triển khai việc thực hiện Đề án Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế;

Hoàn thiện và triển khai Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm; Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm, tạo cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu xây dựng Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phối hợp các bộ, ngành triển khai bài bản công tác bồi thường nhà nước.

Bảo đảm an toàn, an ninh và hoạt động ổn định, thông suốt đối với Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đăng ký, cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm.
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

Tiếp tục hoàn thiện thể chế ở tầm luật về giám định định tư pháp, luật sư. Tiếp tục xây dựng và triển khai các chiến lược và quy hoạch phát triển các mạng lưới dịch vụ công trong lĩnh vực luật sư, công chứng theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, miền, kết hợp chặt chẽ giữa việc huy động các nguồn lực xã hội và cơ chế tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng làm cơ sở cho việc sửa đổi bổ sung Luật công chứng.
Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án, chiến lược phát triển lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 - 2020”; Đề án Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam... qua đó tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xã hội hoá các hoạt động này đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và xã hội; tích cực phổi hợp với các địa phương đẩy mạnh việc xã hội hoá các lĩnh vực công chứng, bán đấu giá tài sản và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm bảo đảm sự an toàn pháp lý của các giao dịch và sự ổn định kinh tế - xã hội.
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; triển khai Đề án 123/QĐ-TTg về phát triển luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế có phẩm chất và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Luật sư làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Luật sư sửa đổi;

Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong toàn quốc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

​- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm.6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, báo chí, xuất bản
6.1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn quốc, tập trung vào một số vấn đề nóng như ùn tắc giao thông, môi trường, đất đai. Hoàn chỉnh trình Quốc hội ban hành và chủ động triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Hòa giải cơ sở trình Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và “Ngày Pháp luật”.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên”...

Thực hiện rà soát, thống kê số lượng về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật.

Tổ chức chỉ đạo điểm về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 và thực hiện Đề án 2 trong Chương trình, công tác giáo dục pháp luật trong trường học tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kiểm tra tình hình công tác PBGDPL, thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ - TTg ngày 25/01/2010 về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.
6.2. Công tác TGPL
Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác TGPL cho các đối tượng chính sách tại 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II.
Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án huy động nguồn lực tài chính cho TGPL nhằm nghiên cứu các giải pháp để tăng cường sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho Quỹ TGPL Việt Nam.
Triển khai Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm TGPL nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015” để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các Trung tâm TGPL; phát triển mạng lưới Chi nhánh TGPL, Tổ cộng tác viên TGPL ở cấp huyện và Câu lạc bộ TGPL ở cấp xã.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập để hướng dẫn, tháo gỡ, tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về TGPL và thuận lợi cho địa phương trong việc triển khai thực hiện.

Hướng dẫn, theo dõi, tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong tố tụng. Tăng cường sự phối hợp trong hoạt động tố tụng, duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ giúp việc cho Hội đồng và duy trì cơ chế hoạt động của Hội đồng theo kế hoạch hoạt động liên ngành TGPL trong tố tụng. Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương năm 2012.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TGPL; tiếp tục thực hiện các hoạt động trong Chương trình Đối tác tư pháp theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn về quản lý và sử dụng kinh phí cho các đơn vị nhận hỗ trợ. Triển khai các hoạt động bổ sung năm 2011 sau khi Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực trong gia đình Việt Nam” giữa Cục TGPL và UNODC được phê duyệt.
6.3. Công tác báo chí, xuất bản

Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Báo Pháp luật Việt Nam, Đề án Báo điện tử Báo Pháp luật Việt Nam; tổ chức tốt sự kiện Bình chọn hãng luật và luật sư của năm 2012.
Chuyển tải kịp thời thông tin về hoạt động của Ngành đến với công chúng; nâng cao chất lượng, nhất là tính thời sự và hàm lượng khoa học của các tin, bài, ấn phẩm phát hành, góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp với các cơ quan báo chí trong cả nước; tổ chức tốt công tác truyền thông, các buổi họp báo nhằm thông tin và định hướng công tác  tuyên truyền về các hoạt động của Bộ, Ngành.
Phối hợp với các doanh nghiệp, nhất là các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức luật sư phát hành các loại tạp chí, sách phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học

7.1. Công tác xây dựng Ngành
Tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ toàn Ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là những nhiệm vụ mới được phân công.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Phê duyệt Đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.
Kiện toàn tổ chức cán bộ của Ngành, đặc biệt tại các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp cơ sở. Thực hiện tốt khâu đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, đổi mới cơ bản nội dung, phương thức, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Tư pháp, đặc biệt là cán bộ Tư pháp cơ sở, cũng như cán bộ nguồn ở tầm hoạch định chính sách, chiến lược thời kỳ hội nhập.
Tiếp tục triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế nhằm nâng cao năng lực các tổ chức pháp chế bộ, ngành và địa phương, bảo đảm sự tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả của các tổ chức pháp chế trong việc tham mưu cho các bộ, ngành, HĐND, UBND trong việc xây dựng chính sách, pháp luật. Phối hợp với các Bộ, Ngành, các địa phương tham mưu giúp Chính phủ hoàn thiện tổ chức và cơ chế thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, nhằm tăng tính pháp quyền trong chỉ đạo điều hành, khắc phục khoảng cách giữa pháp luật trên giấy và pháp luật trong cuộc sống. 
Tăng cường cán bộ tư pháp cho cho cơ sở, bảo đảm 100% công chức Tư pháp hộ tịch chuyên trách; ở những địa bàn công tác Tư pháp hộ tịch quá tải, cần có cán bộ chuyên trách về công tác hộ tịch. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp hộ tịch.
Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức một số đơn vị thuộc Bộ; thí điểm thực hiện cơ chế thi tuyển một số chức danh quản lý (cấp Trưởng phòng); chú trọng việc luân chuyển cán bộ nhất là cán bộ trẻ từ Trung ương về địa phương, nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn; tăng cường trao đổi cán bộ giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành hữu quan để bồi đắp thêm kiến thức kinh tế, xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng VBQPPL của Bộ, khắc phục tình trạng “pháp luật thuần túy” của cán bộ, công chức làm công tác tư pháp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã.
Triển khai xây dựng Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật tại Quảng Bình, Trung cấp Luật tại Sơn La.

7.2. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
Hoàn thiện Đề án tổng thể “Xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”, Đề án “Thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giai đoạn 2012 - 2015”,  Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành một Trung tâm đào tạo của cả nước về các chức danh tư pháp; chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thành lập Phân hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội tại thành phố Đà Nẵng, thành lập các trường Trung cấp Luật tại Quảng Bình, Sơn La.

Phối hợp với Bộ Nội vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp  luật cho cán bộ, công chức, nhất là ở cơ sở; quan tâm xây dựng những cơ chế, chính sách bảo đảm cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, nhất là lĩnh vực pháp luật về thương mại quốc tế và hội nhấp quốc tế bảo đảm chất lượng, chuyên nghiệp và ổn định.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào chiều sâu, góp phần lý giải thấu đáo các vấn đề đã và đang đặt ra trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, vấn đề sở hữu, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, gắn với phát triển bền vững, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách pháp luật và hội nhập kinh tế quốc tế; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.
8. Công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; khẩn trương hoàn thiện dự thảo các đề án tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thi hành pháp luật và hội nhập.

Chủ động rà soát và đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước theo yêu cầu của hội nhập; hoàn thiện Đề án nghiên cứu gia nhập Công ước La - Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ; Đề án nghiên cứu gia nhập Hội nghị La - Hay về tư pháp quốc tế; Đề án “Vai trò, thủ tục để Bộ Tư pháp tham gia, đại diện cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là một bên”; tiếp tục đẩy mạnh việc đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và thương mại với một số quốc gia. Xây dựng và hoàn thiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN, nhất là tăng cường tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại và Hiệp định khu vực về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công vụ nước ngoài trên nền của Công ước Apostille của La-hay.
Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo Chương trình hậu gia nhập WTO của Chính phủ nhằm đảm bảo thực thi các cam kết của Việt Nam với WTO; củng cố quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với các nước, tổ chức quốc tế; mở rộng hợp tác với các nước có tiềm năng; chú trọng tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống (Liên bang Nga và các nước Đông Âu), các nước láng giềng (Lào, Campuchia) và các nước trong khu vực (Trung Quốc, ASEAN). 
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư cũng như các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.
Xây dựng phương án đổi mới mô hình quản lý các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp; đổi mới cách thức điều phối các nguồn tài trợ theo hướng ưu tiên đối với những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đổi mới cách thức điều phối các nguồn tài trợ theo hướng ưu tiên đối với những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Tương trợ tư pháp theo hướng tăng cường tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại. Thành lập Tổ công tác chuyên nghiệp của Bộ, với các thành viên giỏi ngoại ngữ, có kinh nghiệm, chuyên môn về pháp luật trong nước và quốc tế tham gia các Đoàn đàm phán điều ước quốc tế song phương và đa phương trên mọi lĩnh vực.

9. Công tác kế hoạch, tài chính

Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể Ngành giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhín đến năm 2030 trên cơ sở Chiến lược phát triển Ngành Tư pháp đến năm 2020 (hoàn thành trong năm 2013).
Hoàn thiện Đề án đổi mới công tác kế hoạch trong Ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành làm cơ sở đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, thống kê, đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Quản lý hiệu quả công tác tài chính, thu chi ngân sách nhà nước năm 2012 của Bộ, Ngành. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài (ODA) của Bộ. Tạo chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý ngân sách, tài sản và xây dựng cơ bản của Ngành trên cơ sở triển khai Đề án về phân cấp quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản và các văn bản khác có liên quan.
Xây dựng trình Bộ phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014 cho một số đơn vị sự nghiệp mới thành lập (Trường trung cấp Luật Thái Nguyên, Trường trung cấp Luật Quảng Bình).

Hoàn thành việc rà soát hồ sơ, tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của 5/63 Cục THADS còn lại.

Đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, phấn đấu trình Bộ phê duyệt 100% số dự án đã đầy đủ hồ sơ quyết toán.
Tăng cường công tác kiểm tra một cách toàn diện trên các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản và xây dựng cơ bản để sớm phát hiện những khiếm khuyết, bất cập, sai phạm, từ đó có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Lãnh đạo Bộ phương án xử lý kịp thời. 

10. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

- Tiếp tục thực hiện công tác thường trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; chỉ đạo chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2012 tập trung vào một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản, hộ tịch trong nước, chứng thực, phòng chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 của Bộ Tư pháp.

11. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin

Xây dựng chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011 - 2020 theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát hiệu quả các thủ tục hành chính trong các VBQPPL do Bộ Tưpahsp saonj thảo, ban hành; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015; tăng cường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, tập huấn trong toàn Ngành bằng hình thức giao ban trực tuyến. Đẩy nhanh việc hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị trong Bộ, Ngành.
Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về lĩnh vực hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực sau khi Chính phủ ban hành. 
Hoàn thành cơ bản và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác của Ngành; tổ chức tốt các buổi giao ban trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ thông qua việc xây dựng và triển khai việc ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác quốc tịch, hộ tịch, LLTP và THADS trong toàn quốc; tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động chỉ đạo của Bộ, Ngành.

12. Công tác Văn phòng
Tổng kết Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Văn phòng Bộ giai đọan 2009 - 2011, đề xuất xây dựng Đề án mới với phạm vi mở rộng đến các Văn phòng của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự toàn quốc. Hoàn thành việc thống kê và công bố thủ tục hành chính tại các VBQPPL mới được ban hành nhưng chưa được công bố.

Kiện toàn mạng lưới công tác văn phòng từ Bộ đến cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp; tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối hoạt động của cơ quan, đơn vị, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; duy trì và sử dụng hiệu quả các mối quan hệ trong và ngoài Ngành.

Tiếp tục kiện toàn và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, nhất là Văn phòng các Sở Tư pháp và Cục THADS cấp tỉnh; tăng cường vai trò đầu mối của các tổ chức Văn phòng, chú trọng công tác tham mưu trong triển khai nhiệm vụ của toàn Ngành.
Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Văn phòng với các đơn vị khác trong Bộ, Ngành và với các Bộ, Ngành khác để nắm bắt tình hình, phục vụ việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường vai trò đầu mối tham mưu, tổng hợp, điều phối hoạt động của cơ quan, đơn vị, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; ban hành và triển khai hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý, giải đáp các kiến nghị của địa phương.
13. Công tác thi đua khen thưởng

Tổ chức phát động và gắn kết các phong trào thi đua trong toàn Ngành năm 2012 với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thực chất, hiệu quả, đặc biệt là trong khối cơ quan THADS; xây dựng hệ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan Tư pháp, THADS địa phương và tổ chức ngay trong năm 2012.

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Quỹ Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW, Chỉ thị số 39/CT-TW về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới; tăng cường kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, kết hợp với kiểm tra công tác chuyên môn.
Tổ chức triển khai Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp theo hướng thực chất, nâng cao ý thức cán bộ, công chức lập thành tích thi đua vì sự nghiệp tư pháp.

Công bố các điển hình tiên tiến trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và cả năm 2012 trên từng lĩnh vực công tác./.
BỘ TƯ PHÁP
DỰ THẢO 5








� Tính đến ngày 30/9/2011, Tổng cục THADS đã bổ nhiệm 25 Thừa phát lại (đã miễn nhiệm 02 trường hợp); 58 Thư ký nghiệp vụ và 18 nhân viên khác đang làm việc tại 05 Văn phòng Thừa phát lại.


� Số liệu tính từ 01/01 đến 01/10/2011.
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Số lượng tổ chức hành nghề luật sư

Số lượng luật sư

Biểu đồ 2: Số lượng luật sư và tổ chức hành nghề luật sư
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				Số lượng tổ chức hành nghề luật sư		Số lượng luật sư

		Năm 2007		797		2,173

		Năm 2007		935		2,690

		Năm 2009		1,107		5,714

		Năm 2010		2,690		5,892

		Năm 2011		3,000		7,200

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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Tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền:
- Năm 2007: 69% về việc, 55% về tiền.
- Năm 2008: 70,96% về việc, 45,66% về tiền.
- Năm 2009: 81,05% về việc, 70,54% về tiền.
- Năm 2010: 86,35% về việc, 80,10% về tiền.
- Năm 2011: 88% về việc, 76,10% về tiền.

Số việc đã thi hành xong

Số việc thụ lý có điều kiện thi hành

Biểu đồ 1: Kết quả thi hành án nhiệm kỳ 2007 - 2011
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				Số việc đã thi hành xong		Số việc thụ lý có điều kiện thi hành

		Năm 2007		302373		381051

		Năm 2008		289128		407458

		Năm 2009		354490		437375

		Năm 2010		351373		406896

		Năm 2011		379990		632545

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.
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Số lượng tổ chức hành nghề công chứng

Số lượng công chứng viên

Biểu đồ 3: Số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng
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				Số lượng tổ chức hành nghề công chứng		Số lượng công chứng viên

		Năm 2007		84		218

		Năm 2008		128		293

		Năm 2009		247		530

		Năm 2010		336		683

		Năm 2011		418		770

				To resize chart data range, drag lower right corner of range.






